
Stt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ 6.586.529.608         

1 01/03/2017 Cô Đàm Lê Tuyết Nhung cho TK801 5.000.000                
2 02/03/2017 CTY Lân Thành trả lãi vay 1 tỷ vô TK801 5.444.444                
3 03/03/2017 Qũy học bổng Cùng Học Sinh Đến Trường cho vô TK801 5.000.000                
4 05/03/2017 Cô Lanh ở Mỹ Phước cho TM 200.000                   
5 07/03/2017 Cô Võ Thị Thùy Chinh cho vô TK801 500.000                   
6 10/03/2017 Cô Trang ở Đức cho TM 4.000.000                
7  Cô Mai ở Sài Gòn cho TM 1.000.000                
8  Cô Lam ở Sài Gòn cho TM 1.000.000                
9 12/03/2017 Chú Hoàng cô Hương cho TM 3.000.000                

10 17/03/2017 Gia đình cháu Uyên Thi ở TDM cho vào TK801 1.000.000                
11 20/03/2017 Cô Trương Tuyết Trâm cho vô TK801 1.000.000                
12 21/03/2017 Vợ chồng chú Bạch ở HOUSTON cho 1000USD 22.800.000              
13  Cô Hạnh, bác Tường ở HOUSTON cho 100USD 2.280.000                
14  Cô Dung ở HOUSTON cho 100USD 2.280.000                
15  Gia đình em An cho TM 4.000.000                
16  Cô Vân ở Hoa Kỳ cho 300USD 6.840.000                
17 23/03/2017 Nguyễn Thị Hồng Trâm cho vô TK801 2.000.000                
18 28/03/2017 Cô Trâm Trần cho TM 2.000.000                
19 29/03/2017 Cô Hiền cho vô TK801 1.500.000                
20 30/03/2017 Cô Út cân Nhơn Hòa cho TM 10.000.000              
21 31/03/2017 Cô Nhung cho TM 2.340.000                
22  Lãi không kỳ hạn của TK801 chuyển vô TK801 74.832                     
23  Thầy Thuận cho TM 4.385.000                
24  Cô Thơ cho TM 8.361.100                
25  Thu học phí HS ngoài vô HD học thêm 20.057.800              

Tổng Trong kỳ 116.063.176            
Tổng Cuối kỳ 6.702.592.784         

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ 0

Số tt Ngày Nội dung VND
Số dư đầu kỳ -                           

-                           
-                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           

Số tt Ngày Nội dung chi VND
Số dư đầu kỳ 10.850.077.991       

1 01/03/2017 Tiền chợ 493.000                   
2  Mua chảo không dính 180.000                   
3  Tiền điện 3.585.395                
4  Chi tiền nhà và ăn cho sinh viên Thủ Đức 7.000.000                
5 02/03/2017 Tiền chợ 577.000                   
6  Mua gạch, xi măng 8.100.000                
7 03/03/2017 Tiền chợ 576.000                   
8  Khám bệnh, thuốc cho Vũ 403.000                   
9 04/03/2017 Tiền chợ 460.000                   
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10  Mua thuốc cho Vũ 555.000                   
11  Tiền xăng 40.000                     
12 05/03/2017 Tiền chợ 422.000                   
13  Tiền điện thoại bàn 636.000                   
14  Tiền internet 646.000                   
15 06/03/2017 Mua 35 hộp 50*100, 40 vuông 3 17.005.000              
16  Mua 10 cây I100 5.650.000                
17  Mua máy cắt sắt 3 ngựa 3.550.000                
18  Mua 20 bản mã 12cm vuông 307.000                   
19  Mua thang xoắn 6m 6.000.000                
20  Tiền chợ 571.000                   
21  Mua nước rửa vết thương cho Vũ 30.000                     
22  Tiền dịch tiếng Việt - Nhật 1.320.000                
23  Mua thép hộp kẽm 6.090.422                
24 07/03/2017 Mua 1 hộp que hàn 168.000                   
25  Tiền chợ 493.000                   
26  Mua bạc hồ bơi 3.955.000                
27 08/03/2017 Tiền chợ 586.000                   
28  Mua kẽm + cầu dao 745.000                   
29  Mua ống, co 82.000                     
30 09/03/2017 Tiền chợ 581.000                   
31  Mua 1 hộp que hàn 168.000                   
32  Mua thuốc cho Quân 50.000                     
33 10/03/2017 Chích ngừa chó cắn cho HS 700.000                   
34  Tiền chợ 476.000                   
35  Mua Tấm cemboad  (Thái Lan) 10.560.000              
36  Mua 1 hộp que hàn 168.000                   
37 11/03/2017 Tiền chợ 576.000                   
38  Tiền xăng 40.000                     
39 12/03/2017 Tiền chợ 380.000                   
40  Tiền gas 270.000                   
41 13/03/2017 Tiền chợ 343.000                   
42  Tiền gửi đồ cho Hường 45.000                     
43 14/03/2017 Tiền chợ 551.000                   
44  Mua 1 hộp que hàn 168.000                   
45 15/03/2017 Tiền chợ 332.000                   
46  Tiền điện 3.756.315                
47  Tiền xăng 40.000                     
48  Tiền điện thoại 1.201.000                
49 16/03/2017 Tiền chợ 529.000                   
50  Mua 3 cây chổi quét nước, chảo 415.000                   
51  Mua trái cây 646.000                   
52  Rút TK801 trả phí dịch vụ ngân hàng 33.000                     
53 17/03/2017 Tiền chợ 434.000                   
54  Tiền xăng 40.000                     
55  Mua 1 hộp que hàn 168.000                   
56  Tiền gas 270.000                   
57 18/03/2017 Tiền chợ 393.000                   
58  Mua thun + bịch 67.000                     
59 19/03/2017 Tiền chợ 680.000                   
60  Mua thực phẩm khô 415.000                   
61 20/03/2017 Tiền chợ 491.000                   
62  Tiền gas 270.000                   
63  Tiền nước ngọt 168.000                   
64 21/03/2017 Tiền chợ 531.000                   
65  Tú nhổ răng 50.000                     
66 22/03/2017 Tiền chợ 588.000                   
67  Hớt tóc cho Tường, An 40.000                     
68 23/03/2017 Tiền chợ 480.000                   
69  Tiền xăng 40.000                     
70 24/03/2017 Tiền chợ 646.000                   
71  Mua xô, ca nhựa 755.000                   



72 25/03/2017 Tiền chợ 1.060.000                
73  Mua 7 quyển sách 65.000                     
74 26/03/2017 Tiền chợ 439.000                   
75 27/03/2017 Trả phí nộp tiền 11.000                     
76  Rút TK801 trả tiền vé máy bay cho 3 người (Dung, Phước, Vinh) biểu diễn giúp Hướng Dương ở Mỹ 63.000.000              
77  Mua trái cây 2.200.000                
78  Tiền chợ 577.000                   
79 28/03/2017 Tiền chợ 425.000                   
80  Tiền xăng 40.000                     
81 29/03/2017 Bảo và Quân đóng quỹ lớp 70.000                     
82  Tiền chợ 562.000                   
83  Mua cám cho cá 60.000                     
84 30/03/2017 Lâm chụp hình thẻ 40.000                     
85  Tiền chợ 478.000                   
86  Mua xe rùa 450.000                   
87 31/03/2017 Lương thầy Minh 10.000.000              
88  Lương thầy Kỳ 6.000.000                
89  Lương cô Loan 4.000.000                
90  Lương cô Thơ 3.200.000                
91  Lương thầy Thuận 3.200.000                
92  Lương cô Nhung 3.200.000                
93  Tiền chợ 576.000                   
94  Tiền xăng 40.000                     

 Tổng chi trong kỳ 198.473.132            
1 Tồn tiền trong quỹ tiền mặt và tài khoản 6.504.119.652         
2 Phải thu 
3 Phải trả 0

4=1+2-3 Tổng tiền còn cuối kỳ (Tồn tiền mặt + Tồn tài khoản + Phải thu - Phải trả ) 6.504.119.652         

Số tt Ngày Nội dung thu Trị giá ước tính
Số dư đầu kỳ

1 30/03/2017 Cô Út cân Nhơn Hòa cho 5 thùng sữa,20kg đường,10 thùng mì,20l dầu ăn,4 bịch hạt nêm -                           
2  0 -                           
3  0 -                           
4  0 -                           
5  0 -                           
6  0 -                           
7  0 -                           

Tổng Trong kỳ -                           
Tổng Cuối kỳ -                           

DANH SÁCH ĐÓNG GÓP BẰNG HIỆN VẬT VÀ CÔNG SỨC


